
 
              Kính gửi: Quý khách hàng 

   Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá như sau: 
T
T Tên sản phẩm, hàng hóa Hình Ảnh SL Đơn giá 

(vnđ) 
Thành tiền 

(vnđ) 

1 Két Sắt Chống Cháy KN200-FE 
Trọng Lượng: 220 ± 10 Kg 
♦ KT Ngoài:         Cao 1100 * Rộng 670 * Sâu 460mm 
♦ KT Sử Dụng:    Cao 690 * Rộng 540 * Sâu 260mm 
♦ KT Ngăn Kéo:   Cao 320 * Rộng 540 * Sâu 250mm 
- Chất liệu: Thép cao cấp.  
+ Cánh cửa két sắt được thiết kế bậc tam cấp chống lửa 
loè vào bên trong két sắt. 
- Màu sắc: Black 
+ Két được sơn vân búa 3 lớp sơn dày, bóng, mịn và bền 
bỉ theo thời gian.  
+ Khoá: Khóa điện tử vân tay và chìa chống sao chép. 
+ Khả năng chống cháy lên đến 1.200°C. 
+ Khả năng chống va đập và chịu lực cao. 
+ Chốt khóa bằng thép cứng: Gồm 11 chốt khóa được 
bố trí xung quanh cửa Két Sắt an toàn tuyệt đối. 
- Phương thức mở két: Quét vân tay + Kết hợp với 
khóa chìa chống sao chép.  
♦ Hàng mới : 100% 
♦ Bảo hành chính hãng: 5 năm  
♦ Nhãn hiệu: WELKO SAFES 
+ Két sắt WELKO đạt tiêu chuẩn Quốc Tế: ISO 
9001:2015 chứng nhận số VN16/00059.   
+ Két sắt WELKO đạt chứng nhận tiêu chuẩn Môi 
trường: ISO 14001:2015 Certificate Registration No. 
000568-1-VN-1-EMS  
+ Két sắt WELKO đạt chứng nhận ATLĐ: 45001:2018 
Certificate Registration No. 000568-5-VN-1-HS 
♦ Sản xuất và xuất khẩu bởi: Công Ty Cổ Phần Thiết 
Bị Vật Tư Ngân Hàng Và An Toàn Kho Quỹ Việt 
Nam 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

01 9.300.000 9.300.000 

(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10% và vận chuyển đến bên mua) 
Hà Nội, ngày …..tháng  ….  năm … 

     CÔNG TY CP THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG  
VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM. 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ NGÂN HÀNG​

VÀ AN TOÀN KHO QUỸ VIỆT NAM. 
Nhà máy sản xuất: Khu Công Nghệ Cao Láng Hòa lạc 

(Thôn Lập Thành - Đông Xuân - Quốc Oai - Hà Nội) 
Điện Thoại VP -  Zalo - Viber: 098 277 0404 

HOTLINE: 24/24: 098 277 0404 
Mã Số Thuế: 0101391913 

Web: www.ketsatcaocap.vn 
https://welkosafes.trustpass.alibaba.com 

Email: ketsatchongchay@gmail.com 
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